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- Lúa Khang Dân Kg 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0

- Lúa BC15 Kg 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0

- Lúa Thái Bình Kg 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0

- Lúa Tám thơm Kg 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0

- Lúa Bắc Hương Kg 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0

- Lúa Tạp Giao Kg 6.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0 7.500 0

- Lúa Thái Xuyên Kg 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0

2 Nhóm Gạo 0

- Gạo Khang Dân Kg 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0 11.000 0

- Gạo BC15 Kg 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0

- Gạo Thái Bình Kg 13.000 0 13.000 0 13.000 0 13.000 0 13.000 0 13.000 0 13.000 0

- Gạo Tám thơm Kg 15.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 0 17.000 0

- Gạo Bắc Thơm Kg 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0 16.000 0

- Gạo Tạp Giao Kg 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0

- Gạo Thái Xuyên Kg 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0 14.000 0

- Gạo Nếp Thường Kg 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0

- Gạo nếp thơm Kg 30.000   0 30.000    0 30.000   0 30.000   0 30.000    0 30.000    0 30.000    0
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Hàng nông sản, trồng trọt
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- Gạo Minh Hương Kg 20.000   0 20.000    0 20.000   0 20.000   0 20.000    0 20.000    0 20.000    0

3 0

- Ngô hạt Kg 6.000 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0 6.500 0

- Lạc nhân Kg 45.000 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0

- Đậu tương Kg 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0

- Đậu xanh Kg 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0

- Đậu đen Kg 38.000 0 38.000 0 38.000 0 38.000 0 38.000 0 38.000 0 38.000 0

- Sắn khô Kg 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500 0

- Khoai lang Kg 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0

4 0

- Thịt lợn hơi Kg 48.000 0 48.000 0 48.000 0 48.000 0 48.000 0 48.000 0 48.000 0

- Thịt lợn mông Kg 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0

- Thịt lợn ba chỉ Kg 65.000 0 65.000 0 65.000 0 65.000 0 65.000 0 65.000 0 65.000 0

- Thịt lợn thăn Kg 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0 90.000 0

- Thịt bò (Bắp) Kg 280.000 0 280.000 0 280.000 0 280.000 0 280.000 0 280.000 0 280.000 0

- Thịt trâu (Bắp) Kg 280.000 0 280.000 0 280.000 0 280.000 0 280.000 0 280.000 0 280.000 0

- Thịt gà ta nguyên con Kg 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0 120.000 0

- Thịt gà ta mổ sẵn Kg 145.000 0 145.000 0 145.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 145.000 0

- Gà công nghiệp mổ sẵn Kg 65.000 0 65.000 0 65.000 0 65.000 0 65.000 0 65.000 0 65.000 0

- Thịt vịt nguyên con Kg 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0 60.000 0

Nhóm hàng thịt, cá, trứng..

Nhóm Ngô, đậu
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- Thịt vịt mỗ sẵn Kg 75.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0

- Giò lụa Kg 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0

- Cá trôi Kg 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0

- Cá Trắm Kg 75.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0

- Cá rô phi Kg 45.000 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0

- Cá chép Kg 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0

- Cá quả Kg 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0 80.000 0

- Trứng gà ta Quả 4.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0

- Trứng gà công nghiệp Quả 3.500 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0

- Trứng vịt Quả 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0 3.500 0

5 0

 - Cam Sành Hàm Yên Kg 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0

 - Bưởi năm roi Kg 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0

 - Chuối tây Quả 800 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800 0 800 0

 - Chuối tiêu Quả 1.200 0 1.200 0 1200 0 1.000 0 1.200 0 1.000 0 1.200 0

 - Quả Chanh Kg 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0 25.000 0

 - Nho miền nam Kg 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0 70.000 0

 - Quả thanh long Kg 30.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0 35.000 0

Táo ngọt Kg 0 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0

 - Dưa hấu Kg 8.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0

Nhóm trái cây
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 - Quả soài Kg 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0

6 0

- Cà chua Kg 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0

- Đỗ (cô ve, đỗ đũa) Kg 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0 12.000 0

- Khoai tây Kg 9.500 0 9.500 0 9.500 0 9.500 0 9.500 0 9.500 0 9.500 0

- Dưa chuột Kg 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0

- Bí đỏ Kg 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0 8.000 0

- Bí xanh Kg 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0 9.000 0

- Rau muống Mớ 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0

- Rau ngót Mớ 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0

- Bắp cải cuận Kg 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0

7

 - Chè khau mút Thổ Bình Kg 250.000 0 0 0 0 0 0 0

 - Rượu thóc Lâm Bình Chai 45.000 0 0 0 0 0 45.000 0 0

 - Chè (Sơn Phú, Sinh Long) Kg 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0

 - Rượu ngô Na Hang Chai 75.000 0 75.000 0 75.000   0 75.000   0 75.000    0 75.000    0 75.000    0

 - Rượu chuối Kim Bình Chai 65.000 0 65.000    0 65.000   0 65.000   0 65.000    0 65.000    0 65.000    0

 - Chè khô Làng Bát Kg 0 0 0 170.000 0 0 170.000  0 0

 - Chè Tân Thái 168 Kg 0 0 0 250.000 0 0 250.000  0 0

 - Đường kính trắng (bán lẻ) Kg 20.000 0 20.000    0 20.000   0 20.000   0 20.000    0 20.000    0 20.000    0

Nông sản đã chế biến 

Nhóm rau tươi
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 - Chè Mỹ Lâm Kg 0 0 120.000 0 0 120.000  0    120.000 0 0

 - Miến dong Hảo Hán Kg 50.000 0 50.000    0 50.000   0 50.000   0 50.000    0 50.000    0 50.000    0

 - Miến dong Hợp Thành Kg 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0

 - Chè khô Sơn Dương Kg 0 150.000 0 0 150.000 0 150.000 0 150.000  0 150.000 0

 - Rượu gạo Lít 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0

 - Rượu ngô Lít 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0

 - Nấm hương Kg 250.000 0 250.000 0 250.000 0 250.000 0 250.000 0 250.000 0 250.000 0

 - Mộc nhĩ Kg 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0 150.000 0

 - Mật ong Chai 200.000 0 200.000 0 250.000 0 200.000 0 250.000 0 200.000 0 200.000 0


